
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUY PHƯỚC 

Số:         /UBND-VX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Tuy Phước, ngày       tháng      năm 2021 

V/v cung cấp số liệu liên quan 

công tác chuẩn bị tiêm vắc xin 

cho đối tượng từ 12 – 17 tuổi 

trên địa bàn huyện Tuy Phước 
 

Kính gửi:  Sở Y tế tỉnh Bình Định. 

 

 Thực hiện Công văn số 4082/SYT-NVY ngày 15/10/2021 của Sở Y tế tỉnh 

Bình Định về việc công tác chuẩn bị tiêm vắc xin cho trẻ em từ 12 – 17 tuổi; 

Sau khi rà soát, thống kê và tổng hợp danh sách, Ủy ban nhân dân huyện 

báo cáo số liệu học sinh từ 12 - 17 tuổi theo từng độ tuổi, theo từng trường đóng 

trên địa bàn và các đối tượng từ 12 - 17 tuổi không đi học trên địa bàn huyện là:  

18.941 đối tượng (có bảng tổng hợp chi tiết kèm theo). 

 Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước báo cáo Sở Y tế tổng hợp, tham mưu 

UBND tỉnh theo quy định./.  
 

Nơi nhận:                                                                          
- Như trên;  

- TT. HU, TT. HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Tổ nhập liệu (đ/c: Ninh, Tuyến); 

- Phòng Y tế, TTYT huyện; 

- LĐVP (đ/c: Chánh, Cường PCVP-1); 

- Lưu: VT, K4, K5. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Hùng Tân 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BẢNG TỔNG HỢP DỮ LIỆU TIÊM VACCINE TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN (Độ tuổi từ 12 đến 17) 

 (Kèm theo Công văn số:         /UBND-VX  ngày        /10/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước) 

 

 

 1. Danh sách các trường THPT: 6.587. 

  

  2. Danh sách các trường THCS: 10.899. 

 

STT TÊN TRƯỜNG  Khối lớp 6 Khối lớp 7 Khối lớp 8 Khối lớp 9 Tổng số  

1 Trường THCS Phước Thành 163 220 205 167 755 

2 Trường THCS Phước An 229 308 311 313 1.161 

3 Trường THCS Trần Bá 162 225 214 194 795 

4 Trường THCS Phước Lộc 200 262 271 281 1.014 

5 Trường THCS TT. Tuy Phước 293 352 351 338 1.334 

STT ĐƠN VỊ Khối lớp 10  Khối lớp 11 Khối lớp 12 Tổng số 

1 Trường THPT số 1 TP 503 502 494 1499 

2 Trường THPT số 2 TP 367 381 376 1124 

3 Trường THPT số 3 TP 316 317 353 986 

4 Trường THPT Xuân Diệu 445 450 408 1303 

5 Trường THPT Nguyễn Diêu 503 512 510 1525 

6 Trung tâm GDNN – GDTX huyện 98 47 5 150 

TỔNG CỘNG 2.232 2.209 2.146 6.587 



6 Trường THCS Phước Hiệp 196 243 224 182 845 

7 Trường THCS Phước Thuận 198 298 243 242 981 

8 Trường THCS Phước Sơn 1 182 202 195 205 784 

9 Trường THCS Phước Sơn 2 126 149 135 134 544 

10 Trường THCS Phước Hòa 196 244 225 209 874 

11 Trường THCS Phước Thắng 103 130 129 110 472 

12 Trường THCS Phước Quang 132 199 194 205 730 

13 Trường THCS Phước Hưng 139 214 180 166 699 

TỔNG CỘNG 2.319 3.046 2.877 2.746 10.988 
 

 3. Danh sách các em từ 12 - 17 tuổi không đi học tại các xã, thị trấn: 1.366. 
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Xã 

Phước 

Hòa 

Xã 
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132 99 153 92 330 85 87 32 95 80 39 70 72 1.366 

 

 Tổng số đối tượng (1+2+3): 18.941 (đã được cập nhật lên hệ thống nhập liệu theo mẫu quy định) 
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